ĐỀ THI VÀO 10
Bài 1:(2,0 điểm)

a).Cho  biểu thức: C = 
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b) Giải phương trình  : 
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3x2x4=0


Bài 2:(2,0 điểm)

 Cho hàm số y = x2 có đồ thị (P) và đường thẳng (d) đi qua điểm M (1;2) có hệ số góc k
[image: image4.wmf]¹

0.

a/ Chứng minh rằng với mọi giá trị k
[image: image5.wmf]¹

0. đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B.

b/ Gọi xA  và  xB là hoành độ của hai điểm A và B.Chứng minh rằng 
[image: image6.wmf]--
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Bài 3:(2,0 điểm)

a/  Một xe lửa đi từ ga A đến ga B.Sau đó 1 giờ 40 phút, một xe lửa khác đi từ ga A đến ga B với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe lửa thứ nhất là 5 km/h.Hai xe lửa gặp nhau tại một ga cách ga B 300 km.Tìm vận tốc của mỗi xe, biết rằng quãng đường sắt từ ga A đến ga B dài 645 km.

b/ Giải hệ phương trình :
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Bài 4:(3,0 điểm)

Cho nửa đường tròn (O) đường kính BC.Lấy điểm A trên tia đối của tia CB.Kẻ tiếp tuyến AF với nửa đường tròn  (O) ( F là tiếp điểm), tia AF cắt tia tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn (O) tại D ( tia tiếp tuyến Bx nằm trong nửa mặt phẳng bờ BC chứa nửa đường tròn (O)) .Gọi H là giao điểm của BF với DO ; K là giao điểm thứ hai của DC với nửa đường tròn (O).

a/ Chứng minh rằng : AO.AB=AF.AD.
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b/ Chứng minh tứ giác KHOC nội tiếp.

c/ Kẻ OM
[image: image8.wmf]^

 BC ( M thuộc đoạn thẳng AD).Chứng minh 
[image: image9.wmf]-
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Bài 5:(1,0 điểm)

 Cho hình chử nhật OABC, 
[image: image10.wmf]·

0

COB=30

.Gọi CH là đường cao của tam giác COB, CH=20 cm.Khi hình chữ nhật OABC quay một vòng quanh cạnh OC cố định ta được một hình trụ, khi đó tam giác OHC tạo thành hình (H).Tính thể tích của phần hình trụ nằm bên ngoài hình (H).
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[image: image12.png]HUONG DAN GIAI BE THI TUYEN SINH MON TOAN
TINH THUA THIEN HUE NAM 2012-2013.
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[image: image13.png]a. Pudng thing (d) c6 hé s8 géc k #0 6 phuong trinh: y =kx+a.
(d) di quadiém M(1;2) néntaco: 2=k+as>a=2-k

(d) c6 phuong trinh (d): y = ke +(2=k).

Phuong trinh hoanh dd giao diém cta (d) va (P) 1a:
=ke+Q2-k) & 57 ka4 (k=2)=0.(%)

Taco: A=(—k) —4(k=2)=k* —4k +8=(k-2)* +4>0 Yk #0,
Do d6, véi moi gid tri k # 0 duong thing (d) luon cht (P) tai 2 diém phén biét A va B.
x,+x,=k

b. Theo h¢ thirc Vi-ét ta cé: .(v6i x,,, |4 2 nghi¢m cuia phuong
X, =k -
trinh (*).
Vi moi k#0 tacd: x,+x,—xx,~2=k-(k-2)-2=0.

a. Gia sir hai xe gap nhau tai C.

]h40’:5h, BC =300km, AC = AB— BC = 645-300 = 345km.

3
Goi vin tdc cuia xe lira thi nhit (di tir A dén B) 1a x (km/h) (x>0).
Vin téc clia xe lira thit hai (di tir B dén A) 13 x+5 (km/h).

Thoi gian xe lira thit nhét di tir A dén C 2 ﬁ(h).
x




[image: image14.png]Thoi gian xe lira thit haidi tir B ¢én C la %(h).
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Viy vin td¢ cua xe lira thit nhdt 14 45 km/h va van td¢ cua xe lira thit hai 1a 50km/h.
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HPT() = 2.
7
1
a=—
. Xty . o [5a=2b Sa-2b=0
Pat hé phuong trinh (2) tro thanh: S
bl 20a+206=7 " |20a+20b=7

x=y




[image: image15.png]20a-8b=0 S5a=2b
< <
20a+20b=7 28b=7

a{zx’ "o {x:; (thoa)

x+y=10 y=
Vay nghiém ctia hé phuong trinh 14 (x;) = (7:3).
a. AF, BD la tiép tuyén cua (O) nén AF L OF DB L 4B.
Xét hai tam gidc vudng AAOF va A4DB cé:
OAF chung
Do d6, A4OF déng dang AADB (g.g).

A0 4D

Suy ra 2= hay AO.AB=AF.AD
AB

b. Tacd DB=DF (tinh chét hai tiép tuyén cit nhau) va OB = OF = bk nén OD la
dudng trung truc cua BF. Suy ra, OD L BF .
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[image: image17.png]BKC 1a goc ndi tiép chéin nira duomg tron (0) = BK L KC.

Ap dung hé thire luong trong tam gidc vudng DBO, dudng cao BH ta ¢6:
DB* =DH.DO. (1)

Ap dung hé the luong trong tam gidc vudng DBC, dudng cao BK ta c6:
DB* = DK.DC (2)

Tir (1) va (2) = DH.DO= DK.DC = 2H - DC
DK DO

Xét ADHK va ADCO c6:

HDK chung

DH _DC

DK DO’

Do d6, ADHK déng dang ADCO (c.g.c).
= DHK = DCO.
Tir gide KHOC c6 DHK = DCO. nén KHOC I ti gic ndi tiép.
c. Tacé OM || DB (cing L BC).
Tacé BDO = DOM (so le trong).
Mt khic BDO =0ODM (tinh chat 2 tiép tuyén cét nhau).
Suy ra, DOM =0ODM = AODM cén tai M = MD = OM.
AABD 6 OM || DB nén theo dinh If Ta-It ta co:
AD:BD c>AD*AM:lj‘Df()M MD _ BD e BD MD
AM  OM AM oM AM oM OM aM
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[image: image19.png]Taco sin30’ = = 0c=—CH__20_ 40 (cm).
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HKOC =OH.CH = HK = 0’;5” = zoﬁ.zo =1033(cm).

Khi quay AOHC mét vong quanh canh OC cé dinh ta duge hinh (H) gém 2 hinh non Gp
vao nhau ¢6 ciing ban kinh HK va chidu cao i OK va OC.

160007

(em).

Thé tich hinh tru 1a ¥, = 7.5C*.0C = (ZDJ_) e

Thé tich hinh (H) la:

! 2 ! 2 ! 3 3
V, =3 mHK(OK + KC) =37 HK*.0C :3/{.(]0\/5) 40 = 40007 (cm).
Viy thé tich phin hinh try ndm ngoai hinh (H) 1a:

160007 40007 = 40007

V=V-V,= (em™).
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